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	SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	́
	
	

	
	TRƯỜNG THPT KIM SƠN A
	ĐỀ THI THỬTHPT QUÔC GIA NĂM 2021

	
	
	
	
	
	
	Môn: Toán – Khối 12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mã đề thi: 132
	
	
	
	Thời gian làm bài: 90 phút;
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Đềgồm 50 câu TNKQ)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 1: Cho hàm số
	y  f ( x) liên tục trênvà có
	
	x
	
	-
	-1
	0
	2
	4
	+

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã
	f'(x)
	
	
	+  0
	-
	
	+0-
	0
	+

	cho đồng biến trong khoang nao dươi đây?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. 2; 4.
	̉
	̀́
	.
	C. 0; 2.
	
	
	
	D. -1; 2.
	
	

	
	
	B. -;0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 2: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y 
	4 - 3x
	là
	
	
	

	
	x +1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. x  -3.
	
	B. x  -1.
	C. y  -3.
	
	
	
	D. y  4.
	
	

	Câu 3: Cho hàm số y  f x có bảng biến thiên như sau
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	Mệnh đề nào sau đây đúng?
	
	
	
	
	
	

	A. Đồ thị hàm số có 2 đương tiêṃ câṇ ngang.
	B. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang  y   4.

	̀
	
	
	
	
	
	

	C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
	
	D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x   0.

	Câu 4: Cho ham số y   ex . Mênḥ đềnao sau đây sai?
	
	
	

	̀
	̀
	
	́
	̉
	̀
	̀

	
	
	
	
	
	
	

	A. Đồ thị hàm số đi qua điểm A 1; 0 .
	B. Tâp̣ xac đinḥ cua ham sốla D.

	C. Hàm số có đạo hàm  y '   e x ,  x.
	D. Đồ thị hàm số nhận trục hoành là tiệm cận ngang.


Câu 5: Cho hình lập phương  ABCD. ABC D cạnh bằng 2 a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng  AB và

	CD ' bằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. 2 a.
	B. a.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C. 2  2 a.
	D.   2 a.
	

	Câu 6: Cho hinh hôp̣ chư nhâṭ  ABCD. A ' B ' C ' D '
	có  BA  a, BC  2a, BB '  3a. Thểtich  V
	của khối

	̀
	̃
	
	
	
	
	
	́
	

	hôp̣ chữnhâṭ ABCD. A ' B ' C ' D ' bằng
	
	
	
	
	
	
	

	A. V  2a3.
	B. V  3a3.
	C. V  6a3.
	D. V  a3.
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	Câu 7: Cho khối lăng tru ̣ABC. A ' B ' C '
	có diện tích đáy bằng 2a2 , đường cao bằng 3a. Thể tích của khối

	lăng tru ̣ABC. A ' B ' C '
	là
	
	
	
	

	A. a3 .
	
	
	
	B. 6a3 .
	C. 12 a3.
	D. 2a3 .

	Câu 8: Cho hàm số  f
	
	x
	
	xác định trên
	 
	

	
	
	
	
	
	\  0  , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên


như sau
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	Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình
	f x   m -1 có ba nghiệm thực phân biệt.

	A. m 
	
	2; 4
	
	.
	B. m 
	
	2; 4
	
	.
	
	  
	.
	
	
	.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.
	m  1;3
	
	D. m  1;3
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	Câu 9: Thể tích của khối cầu co ban kinh
	R là
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	́
	́
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.
	4 R3
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.
	
	4R3
	
	.
	
	
	C. 4R3.
	
	
	
	
	
	D.
	
	3 R3
	.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 10: Tìm
	1
	dx ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.
	1
	
	dx   ln
	
	
	x
	
	C.
	
	
	
	
	
	
	
	B.
	1
	
	dxln
	
	
	x
	
	C.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.
	1
	dx
	1
	C.
	
	
	
	
	
	
	
	
	D.
	1
	dx
	1
	C.
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	Câu 11: Khối bat diêṇ
	đều la khối đa diêṇ đều loaị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	́
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	

	A.
	4;3 .
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.
	3;4 .
	
	
	C.  3;3 .
	
	
	
	
	
	D.
	3;5 .
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho u
	
	2i
	3 j   2k. Tọa độ của vectơ u là
	
	
	

	A. 2; -3; 2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	B. 2;-3;-2.
	
	C. 2;3; 2.
	
	
	
	
	
	D. -2; -3; 2.


Câu 13: Cho hàm số y  f x liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau:
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	Mênḥ đềnao sau đây sai?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
	
	
	
	
	B. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1.

	C. x   5 là điểm cực đại của hàm số.
	
	
	
	
	D. Hàm số có ba điểm cưc̣ tri.̣

	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 14: Biểu thức a
	
	: 3  a4  viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	C. a4 .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	A. a 8 .
	
	
	
	
	
	
	
	B. a
	4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D. a 3 .

	Câu 15: Tâp̣ xac
	đinḥ cua ham số y   log
	2021
	x là:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	́
	
	
	̉
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. D    2021;.
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.D   0;.
	
	
	
	
	


	C.D  0;.
	
	
	
	
	
	
	
	
	D.D   0;\1.
	
	
	
	

	Câu 16: Hàm số nào sau đồng biến trên    ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. y   x 4     2 x2 .
	
	
	
	
	
	
	
	
	B. y
	x  1
	.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x   1
	
	
	
	
	

	C. yx 3     3 x   1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	D. y   2 x 3     3 x   1.
	
	
	
	

	Câu 17: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số  f  xx2 ?
	
	
	
	

	A. F  x    3 x3.
	
	
	
	
	B. F  x
	x3
	.
	
	
	C. F  x
	x3
	.
	
	
	D. F  x2 x.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	Câu 18: Tập nghiệm S của bất phương trình 9 x+
	1
	- 10.3 x + 3  0 .
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B. S
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. S -1;1 .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1;1 .
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. S
	
	-1;1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D. S
	
	
	
	-;-1 
	1;+
	
	.
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Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A 2; 0; 0 , B 0; 4; 0 , C 0; 0; 6 . Tính thể tích V của tứ diện

OABC ?

	A. V  48(đvtt).
	B. V  24 (đvtt).
	C. V  8(đvtt).
	
	D. V 16 (đvtt).

	Câu 20: Cho cấp số cộng (un ) có
	u3   -7 và u4   -4 . Tìm công sai d  của cấp số cộng đa ̃cho.

	A. d  3.
	B. d 
	4
	.
	
	C. d  -11.
	
	D. d  -3.
	

	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 21: Tổng sốđương tiêṃ câṇ đưng va tiêṃ câṇ ngang cua đồthi ̣ham số y
	
	x   1
	là

	
	
	
	

	̀
	
	́
	̀
	̉
	̀
	
	x 2
	3 x   4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. 3.
	B. 1.
	
	
	
	C. 2.
	
	D. 0.
	

	Câu 22: Số cách chọn đồng thời ra 4 người từ một nhóm có 11 người là
	
	
	
	

	A. 44.
	B. A4.
	
	
	
	C. 15.
	
	D. C4.
	

	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	11
	

	Câu 23: Cho hàm số
	f x liên tục trênvà có đồ
	
	
	
	
	
	

	thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã
	
	
	
	
	
	

	cho trên -2; 0 là:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. -1.
	B. 0.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. 2.
	D. -2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image12.png]



	Câu 24: Cho hàm số
	f x liên tục trênvà có đồ thị

	như hinh ve bên. Điểm cưc̣ đaịcua ham sốlà:

	̀
	̃
	̉
	̀

	A. x  3.
	
	B. x 1.
	

	C. x  0.
	
	D. x  -1.


	Câu  25:  Gọi
	M  ,
	m  lần lươṭ la gia tri
	̣lơn nhất va nho nhất trên đoaṇ
	
	
	0;1
	của hàm số

	
	
	
	
	
	
	̀   ́
	
	́
	̀
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	

	y   2 x 3     3 x2     20202021 . Giá trị biểu thức
	P   M   m bằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.   1.
	
	
	B. 1.
	
	
	
	
	C. 20202021     1.
	D. 20202021    1.

	Câu 26: Cho b là số thực dương tùy ý. Mệnh đề nào sau đây sai?
	
	
	
	
	
	

	A. log 5 (5b)  1 + log 5 b.
	
	
	
	
	
	
	
	
	 5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	B. log 5 
	
	
	  1 - log 5 b.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. log 5 b 5  5 log 5 b.
	
	
	
	
	
	
	
	
	 b
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	D. log 5 5
	
	 5log 5 b.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	b
	
	
	
	
	
	

	Câu 27: Cho hinh non co ban kinh đay bằng  r,
	đương sinh bằng l
	và chiều cao bằng
	h.
	Diêṇ tich xung

	
	
	̀
	́   ́  ́
	́
	
	́
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	́

	quanh cua hinh non đo bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	̉
	̀
	́
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. 2rh.
	
	
	B.  rh.
	
	
	
	C. 2 rl.
	
	
	
	D.  rl.
	
	

	Câu 28: Tập xác định của hàm số
	f x    x 2 - 4 -2 + log
	
	2 x +1
	là
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	A.   \ 2.
	
	
	
	1
	
	
	
	C. 2; +.
	
	
	
	1
	
	

	
	
	B. 
	-
	
	; +
	.
	
	
	
	D. 
	-
	
	;+ \2.

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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	Câu 29: Phương trinh 4 x  1
	16 có nghiệm là:
	
	

	
	
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	

	A. x   4.
	B. x   2.
	C. x   5.
	D. x   3.

	Câu 30: Đồ thị hàm số nào dưới đây là đường cong trong hình bên?
	

	A. y 
	x -1
	.
	B. y 
	
	x +1
	.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	x +1
	
	
	x -1
	
	

	C. y 
	
	x
	.
	D. y 
	
	x
	.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	x -1
	
	
	x +1
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Câu 31: Trong không gian Oxyz, cho A 1; 0;
2 , B 2;
3;1 . Tọa độ của vectơ BA là

	
	
	
	
	
	-1;3; -3
	
	.
	
	-3;
	-3
	
	.
	
	-3;3
	
	.

	A.
	
	3; -3; -1 .
	B.
	
	
	
	
	C.  1;
	
	
	
	
	D.  1;
	
	
	


Câu 32: Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh 3a. Diện tích xung quanh của hình trụ đóbằng

	A. 18 a2 .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.
	
	9 a
	2
	.
	C. 36 a2 .
	D. 9 a2 .

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 33: Trong không gian Oxyz, cho A 1; 2; 0 , B   1;3;5 . Gọi I a; b; c là điểm thỏa mãn IA + 3IB  0.

	Khi đo gia tri
	̣biểu thưc a + 2b + 2c
	
	bằng
	
	
	
	
	

	
	
	́
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.
	25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B. -
	25
	.
	C. 50.
	
	D.
	27
	.

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	Câu 34: Cho
	a , b
	
	là các số thực dương và  a 1,
	a  b
	thỏa mãn
	log a b  3 . Giá trị của biểu thức

	T 
	b3
	
	+ log
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	a
	
	
	ab  bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	b
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. -3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B. 0.
	
	
	́
	C. 5.
	
	D. 2.

	Câu 35: Biết
	
	
	
	
	
	
	
	
	du  F
	
	
	
	
	
	
	
	
	a  0,
	
	̀
	́

	
	
	
	f
	
	u
	
	
	
	
	u
	
	
	+ C. Vơi moịsốthưc̣
	
	mênḥ đềnao sau đây đung?

	A.  f ax + b dx 
	1
	F ax + b + C.
	B.  f ax + b dx  F ax + b + C.

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.  f ax + b dx  aF ax + b + C.
	D.  f ax + b dx  aF x + b + C.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ax 3     bx 2     cx   d , (a,b,c,d là
	
	
	

	Câu 36: Cho ham số  f
	
	x
	
	
	
	

	các hệ số thực và
	
	
	
	a   0 )
	có đồ thị
	
	
	f ' x  như hinh bên . Có
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
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bao nhiêu giátri thực̣ của tham số

	2
	
	
	
	1
	

	
	m
	
	
	

	y    f  x
	2 x    2021
	
	ln x
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	x

	1;?
	
	
	
	
	

	A. 0.
	
	
	B. 1.
	

	C. 2020.
	
	D. 2021.


m 
để hàm số
nghịch biến trên
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	Câu 37: Cho hình lăng tru ̣ ABC. A ' B ' C '
	có đáy là tam giác vuông cân taị

	vuông góc của đỉnh  A '  lên mặt phẳng
	ABC  là điểm  H  trên cạnh  AB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A'H 
	a
	2
	. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC theo a .

	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.
	a  3
	.
	
	B.
	a  3
	.
	C.
	a  3
	.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	3
	
	
	
	2
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B với  AB  a. . Hình chiếu sao cho  HA  2HB . Biết
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	Câu 38: Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình chữnhâṭ, AB   a. Biết SAABCD , SA   a. Gọi E là

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bằng  600. Bán kính mặt cầu

	điểm thoan man
	SE
	BC. . Góc giữa hai mặt phẳng
	
	BED
	
	và
	
	SBC
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̉
	̃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ngoại tiếp tứ diện
	SCDE bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	a  3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a  2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.
	
	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	B.
	
	
	.
	
	C. a  3.
	
	
	
	
	
	D. a  2.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 39: Trong không gian Oxyz, cho hinh chop
	S . ABC  có
	S  2;3;1  và G   1; 2; 0  là trọng tâm tam

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	giác
	
	
	ABC.
	Gọi
	A', B ',C '
	
	lần lươṭ la cac điểm thuôc̣ cac canḥ
	
	
	
	SA, SB, SC
	sao   cho

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	́
	
	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SA '
	
	1
	;
	
	SB '
	
	1
	;
	SC '
	
	1
	. Măṭphẳng   A ' B ' C '  cắt đoaṇ  SG  tại
	G '.
	Giả sử  G ' a; b; c .
	Giá trị của

	
	SA
	
	
	
	
	
	
	
	SB
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	4
	
	SC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	biểu thưc
	
	
	a   b   c bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.
	
	19
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.
	
	29
	.
	
	
	
	C. 1.
	
	
	
	
	
	D. -14.
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
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Câu 40: Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 8 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S. Tính xác suất để số được chọn có chữsốhàng đơn vi chiạ hết cho 3 và tổng các chữ số của số đó chia hết cho 13?

	A.
	
	1
	.
	B.
	1
	.
	C.
	1
	.
	D.
	1
	.

	
	18
	
	
	36
	
	
	9
	
	
	72
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 41: Cho hàm số f
x
có đạo hàm liên tục trên
và bảng biến thiên của hàm số
f ' x
như sau:


	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ln
	x
	1   2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hỏi hàm số g  xf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	có bao nhiêu điểm cực tiểu?
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. 9.
	B. 4.
	
	
	
	
	
	C. 7.
	D. 5.

	Câu 42: Cho hàm số  y
	2x   m
	
	(m là tham số thực) thỏa mãn max y   3.
	Mệnh đề nào dưới đây đúng?

	
	x   4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0;2
	

	A. m  -11.
	B. m  -12.
	
	
	
	C. m  -8.
	D. m  -8.

	Câu 43: Cho  hình chóp
	S.ABCD
	có
	đáy là  hình  vuông cạnh  2a ,  SA
	vuông góc  với  mặt  phẳng


· ABCD và SA  a . Gọi M , K lần lươṭ là trọng tâm tam giác SAB, SCD ; N là trung điểm của BC . Thể tích khối tứ diện S .MNK bằng
	A.
	2a3
	B.
	a3
	C.
	4a3
	D.
	8a3

	
	
	.
	
	
	.
	
	
	.
	
	
	.

	
	27
	
	
	27
	
	
	27
	
	
	27
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	Câu 44: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số
	m để hàm số
	y  x + 3 -
	m
	
	đồng biến trên

	
	
	
	x -
	2
	

	5; +?
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A. 3.
	B. 2.
	C. 8.
	D. 9.
	
	


Câu 45: Cho hình nón có chiều cao bằng 3a , biết rằng khi cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng đi qua

	đỉnh hình nón và cách tâm của đáy hình nón một khoảng bằng
	a , thiết diện thu được là một tam giác

	vuông. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng:
	
	

	A. 15 a3.
	B. 9 a3
	.
	
	
	C.
	
	45 a3
	.
	
	D. 12 a3.
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	x
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 46: Cho phương trinh
	log
	3
	
	
	
	
	3m log
	3
	x   2m    2 m  1   0,
	(m là tham số ). Có bao nhiêu giá

	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	trị nguyên của tham số  m lơn hơn
	2021 sao cho phương trinh đa cho co hai nghiêṃ phân biêṭ
	x , x

	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	̃
	́
	12

	thỏa mãn x1     x2     10?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. 2022.
	B. 2019.
	
	
	C. 2020.
	
	
	D. 2021.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	sin x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 47: Cho ham số
	
	f
	
	
	x
	
	
	2
	.   Biết  F
	
	x
	
	là một nguyên hàm của hàm số
	
	f
	
	x
	
	thỏa mãn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	F  x
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trên đoaṇ
	
	
	;
	
	
	bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0. Giá trị lớn nhất của hàm số g  xe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. 3.
	
	
	
	
	B.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	C. 7-4
	
	
	
	
	
	
	D. 7+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	3.
	
	
	
	
	3.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Câu 48: Biết rằng  F  x
	
	là một nguyên hàm trên
	của hàm số
	f  x
	
	
	
	2021x
	
	
	
	
	
	và thỏa mãn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x21 2022
	
	
	
	

	F  0
	1
	. Giá trị nhỏ nhất của hàm số F  x  bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.
	
	1
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	B. -
	
	1
	.
	
	
	
	
	C.
	2021
	.
	
	
	
	
	
	
	
	D. -
	2021
	.
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho cac điểm
	A   3; 0; 0 , B 0;  4; 0 . Gọi  I , J
	
	lần lươṭ la tâm đương

	́
	̀
	̀

	tròn nội tiếp và ngoại tiếp của tam giác OAB. Tính độ dài đoạn thẳng IJ ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.
	
	5
	.
	
	
	
	
	
	
	B.
	
	5
	.
	
	
	
	
	
	C.
	
	61
	.
	
	
	
	
	
	
	
	D.
	
	61
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	liên tuc̣ trênvà có đồ thị như hình dưới đây:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 50: Cho ham số f
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	9
	

	Sốnghiêṃ
	cua phương trinh  f  3sin x3
	cos x
	trên khoang  0;
	
	
	là

	
	
	
	
	
	
	

	
	̉
	̀
	
	̉
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	

	A. 16.
	
	B. 17.
	C. 15.
	
	
	
	D. 18.

	
	
	
	
	́
	
	
	
	

	
	
	--------------------------------
	
	HÊT--------------------------------
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